
1 Hà Bảo Khanh 04/03/2004 1900002 Lớp 5 Khói 5 Diên Hồng Cẩm Lê ̣ Phòng 1

2 Trần Ngọc Phương Thảo 09/21/2004 1900006 Lớp 5 Khói 5 Diên Hồng Cẩm Lê ̣ Phòng 1

3 Nguyễn Hồng Ánh 05/14/2006 1900046 Lớp 3 Khối 3 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

4 Ngô Thị Thânh Hương 09/28/2005 1900039 Lớp 4 Khói 4 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

5 Cao Thanh Liêm 06/11/2005 1900007 Lớp 4 Khói 4 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

6 Ông Ngô Chí Nhân 06/24/2004 1900058 Lớp 5 Khói 5 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

7 Nguyễn Xuân Thành 08/17/2004 1900057 Lớp 5 Khói 5 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

8 Nguyễn Thị Ngọc Thư 03/27/2005 1900054 Lớp 4 Khói 4 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

9 Nguyễn Mâi Thùy 01/24/2005 1900050 Lớp 4 Khói 4 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

10 Nguyễn Thị Thânh Thủy 06/22/2004 1900056 Lớp 5 Khói 5 Hoàng Dư Khương Cẩm Lê ̣ Phòng 1

11 Dương Việt Hà 11/06/2006 1900087 Lớp 3 Khối 3 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

12 Hồ Hồng Hạnh 12/18/2004 1900088 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1
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Lớp Trường Quận/Huyện Phòng thi
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13 Võ Quốc Hưng 12/15/2004 1900093 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

14 Lê Anh Khôi 04/30/2004 1900100 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

15 Huỳnh Hạnh Nguyên 12/16/2004 1900119 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

16 Lê Thị Như Tiên 02/12/2004 1900148 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

17 Nguyễn Hoàng Vũ 10/06/2004 1900161 Lớp 5 Khói 5 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

18 Đặng Văn Vỹ 07/15/2005 1900165 Lớp 4 Khói 4 Ngô Quyền Cẩm Lê ̣ Phòng 1

19 Nguyễn Thị Thânh Hoa 02/01/2005 1900174 Lớp 4 Khói 4 Ông Ích Đường Cẩm Lê ̣ Phòng 1

20 Phân Thị Hồng Ngọc 08/11/2004 1900181 Lớp 5 Khói 5 Ông Ích Đường Cẩm Lê ̣ Phòng 1

21 Lê Hoàng Diệu Thảo 03/12/2004 1900186 Lớp 5 Khói 5 Ông Ích Đường Cẩm Lê ̣ Phòng 2

22 Mâi Thị Ngọc Ánh 03/05/2005 1900198 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

23 Nguyễn Thị Minh Hà 02/15/2005 1900203 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

24 Lương Thị Lê Huyền 08/16/2005 1900213 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

25 Đặng Quốc Khoa 04/13/2005 1900216 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

26 Phan Minh Khoa 02/06/2004 1900217 Lớp 5 Khói 5 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

27 Ngô Công Minh 01/27/2004 1900222 Lớp 5 Khói 5 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2
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28 Hoàng Yến Nhi 03/24/2005 1900228 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

29 Nguyễn Ngọc Bảo Phúc 10/23/2006 1900231 Lớp 3 Khối 3 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

30 Phạm Bá Phúc 02/24/2004 1900232 Lớp 5 Khói 5 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

31 Phạm Hiền Phương 04/28/2005 1900234 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

32 Nguyễn Thị Nhật Quyên 04/10/2004 1900236 Lớp 5 Khói 5 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

33 Dương Thế Trọng Tri 09/02/2005 1900246 Lớp 4 Khói 4 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

34 Trương Hồng Uyên 01/19/2004 1900250 Lớp 5 Khói 5 Thái Thị Bôi Cẩm Lê ̣ Phòng 2

35 Trần Văn Việt Duy 01/27/2006 1900255 Lớp 3 Khối 3 Trần Đại Nghĩâ Cẩm Lê ̣ Phòng 2

36 Lê Tiểu Nguyễn 04/07/2004 1900272 Lớp 5 Khói 5 Trần Đại Nghĩâ Cẩm Lê ̣ Phòng 2

37 Nguyễn Quâng Trường 03/18/2006 1900283 Lớp 3 Khối 3 Trần Đại Nghĩâ Cẩm Lê ̣ Phòng 2

38 Nguyễn Thấi Minh Huy 01/14/2005 1900299 Lớp 4 Khói 4 Trần Nhân Tông Cẩm Lê ̣ Phòng 2

39 Huỳnh Diê ̣u Mai 09/08/2005 1900309 Lớp 4 Khói 4 Trần Nhân Tông Cẩm Lê ̣ Phòng 2

40 Mai Hoầng Vy 02/10/2006 1900338 Lớp 3 Khối 3 Trần Nhân Tông Cẩm Lê ̣ Phòng 2

41 Bùi Minh Triều Anh 10/14/2006 1900341 Lớp 3/3 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

42 Trần Trâm Anh 10/27/2006 1900342 Lớp 3/3 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3
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43 Trần Nguyên Châu 04/22/2005 1900346 Lớp 4/1 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

44 Lê Văn Bảo Huân 04/26/2006 1900352 Lớp 3/1 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

45 Hoàng Ngọc Thiên Kim 03/31/2005 1900358 Lớp 4/2 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

46 Bùi Minh Ngọc 10/22/2006 1900365 Lớp 3/1 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

47 Tô Nguyễn Khánh Như 05/15/2006 1900373 Lớp 3/1 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

48 Nguyễn Trịnh Hoàng Quân 04/14/2006 1900376 Lớp 3/2 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

49 Bùi Yên Thảo 09/26/2005 1900377 Lớp 4/2 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

50 Nguyễn Ý Thảo 07/02/2005 1900379 Lớp 4/1 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

51 Nguyễn Hoàng Thư 06/10/2005 1900382 Lớp 4/1 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

52 Nguyễn Lê Cẩm Tú 09/17/2005 1900387 Lớp 4/2 Khói 4 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

53 Câo Nguyễn Hồng Tuyến 09/19/2006 1900388 Lớp 3/3 Khối 3 Bán công năng khiếu Hải Châu Phòng 3

54 Hồ Hoàng Long 05/06/2006 1900391 Lớp 3/1 Khối 3 CLC SKY-LINE Hải Châu Phòng 3

55 Nguyễn Đình Anh Tuấn 09/05/2005 1900411 Lớp 4/1 Khói 4 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 3

56 Lê Văn Phương Duyên 09/23/2004 1902303 Lớp 5 Khói 5 Lý Công Uẩn Hải Châu Phòng 3

57 Lê Châu Anh 09/24/2006 1900478 Lớp 3 Khối 3 Núi Thành Hải Châu Phòng 3
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58 Nguyên Trần Văn Chiến 01/25/2005 1900534 Lớp 4 Khói 4 Núi Thành Hải Châu Phòng 3

59 Phân Hoàng Chương 04/26/2004 1900440 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 3

60 Đỗ Nguyên Giác 04/11/2005 1900454 Lớp 4 Khói 4 Núi Thành Hải Châu Phòng 3

61 Trần Vũ Xuân Giao 10/06/2005 1900578 Lớp 4 Khói 4 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

62 Trần Thị Hồng Hà 10/28/2005 1900572 Lớp 4 Khói 4 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

63 Lê Hoàng Hiếu 10/23/2004 1900479 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

64 Phân Bảo Huyền 10/30/2005 1900548 Lớp 4 Khói 4 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

65 Phân Hà My 03/01/2004 1900549 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

66 Phân Trần Trà My 03/05/2004 1900441 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

67 Vũ Trần Hoàng Thi 07/06/2006 1900586 Lớp 3 Khối 3 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

68 Lưu Duy Uyên 05/21/2004 1900490 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 4

69 Lê Đặng Ngọc Linh 09/22/2005 1900588 Lớp 4/2 Khói 4 Phan Thanh Hải Châu Phòng 4

70 Lê Nguyễn Trường An 04/15/2004 1900596 Lớp 5/7 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

71 Võ Vân An 05/09/2004 1900610 Lớp 5/8 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

72 Lê Hoàng Tâm Anh 02/16/2004 1902304 Lớp 5 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4
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73 Lê Trần Phúc Anh 05/19/2006 1900598 Lớp 3/13 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

74 Lê Trần Bích Bảo 05/04/2006 1900614 Lớp 3/11 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

75 Ngô Phạm Mỹ Bình 12/08/2006 1900620 Lớp 3/5 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

76 Bùi Lê Bảo Châu 04/25/2004 1900622 Lớp 5/13 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

77 Trần Ngọc Bảo Châu 04/26/2006 1900626 Lớp 3/15 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

78 Bùi Phân Quỳnh Chi 02/09/2005 1900628 Lớp 4/3 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

79 Trịnh Huệ Chi 08/05/2005 1900632 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

80 Nguyễn Đình Chính 07/11/2004 1900633 Lớp 5/13 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 4

81 Nguyễn Nguyên Đạt 06/21/2006 1900638 Lớp 3/6 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

82 Nguyễn Tiến Đạt 09/23/2005 1900640 Lớp 4/10 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

83 Thi Lý Nhật Duy 02/16/2004 1900649 Lớp 5/8 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

84 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/05/2006 1900650 Lớp 3/13 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

85 Đinh Lê Hoàng Giang 09/01/2005 1900653 Lớp 4/8 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

86 Phạm Vũ Châu Giang 06/21/2006 1900655 Lớp 3/14 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

87 Phí Thị Việt Hà 07/02/2005 1900658 Lớp 4/6 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5
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88 Lê Thị Ngọc Hân 04/15/2006 1900663 Lớp 3/7 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

89 Phan Mai Hân 09/05/2005 1900665 Lớp 4/7 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

90 Phân Nguyễn Kim Hằng 01/26/2006 1900668 Lớp 3/7 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

91 Ngô Thành Nhân Hậu 05/02/2006 1900669 Lớp 3/7 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

92 Huỳnh Như Hương 04/12/2006 1900672 Lớp 3/2 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

93 Hà Nguyên Huy 06/21/2006 1900675 Lớp 3/1 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

94 Trần Huyền Khanh 01/19/2006 1900696 Lớp 3/14 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

95 Nguyễn Bảo Khánh 01/22/2006 1900697 Lớp 3/3 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

96 Nguyễn Lưu Ngọc Khánh 07/26/2005 1900699 Lớp 4/14 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

97 Lê Nguyễn Minh Khuê 04/05/2005 1900709 Lớp 4/11 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

98 Hồ Ngọc Linh 10/31/2005 1900716 Lớp 4/7 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

99 Lê Mỹ Khánh Linh 02/03/2006 1900718 Lớp 3/6 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

100 Trần Thị Khánh Linh 03/10/2005 1900727 Lớp 4/1 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 5

101 Lê Bình Phương Lộc 02/06/2005 1900729 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

102 Ngô Phương Minh 12/10/2004 1900734 Lớp 5/3 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6
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103 Nguyễn Đức Minh 02/20/2004 1902282 Lớp 5 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

104 Phân Trần Bảo Ngân 02/26/2006 1900745 Lớp 3/3 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

105 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 03/21/2006 1900751 Lớp 3/16 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

106 Nguyễn Như Bảo Ngọc 01/18/2006 1900754 Lớp 3/8 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

107 Trần Thị Bảo Ngọc 01/25/2006 1900757 Lớp 3/11 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

108 Mâi Xuân Nguyên 06/01/2006 1900763 Lớp 3/15 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

109 Trịnh Võ Khôi Nguyên 03/03/2005 1900766 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

110 Nguyễn Quỳnh Như 02/13/2006 1900777 Lớp 3/2 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

111 Phân Lê Hồng Phúc 01/22/2004 1900787 Lớp 5/7 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

112 Tống Viết Nguyên Phúc 02/11/2006 1900788 Lớp 3/2 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

113 Hồ Mâi Phương 09/09/2006 1900792 Lớp 3/1 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

114 Trịnh Võ Nâm Phương 03/03/2005 1900798 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

115 Cái Trọng Minh Quân 09/07/2005 1900799 Lớp 4/11 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

116 Nguyễn Văn Quốc 10/23/2006 1900809 Lớp 3/6 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

117 Lê Bảo Quý 01/05/2006 1900810 Lớp 3/3 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6
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118 Thái Bảo Quyên 11/18/2006 1900814 Lớp 3/6 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

119 Thân Ngọc Khánh Quỳnh 07/05/2005 1900817 Lớp 4/2 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

120 Trần Như Quỳnh 01/07/2006 1900818 Lớp 3/7 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 6

121 Nguyễn Thiện Thắng 07/14/2005 1900828 Lớp 4/2 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

122 Nguyễn Văn Thành 02/24/2004 1900829 Lớp 5/13 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

123 Phân Vũ Bảo Thiên 10/28/2006 1900833 Lớp 3/8 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

124 Bùi Tấn Thiện 02/08/2005 1900834 Lớp 4/11 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

125 Nguyễn Thị Anh Thư 02/17/2006 1900842 Lớp 3/7 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

126 Thái Thị Thu Thủy 01/18/2006 1900845 Lớp 3/15 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

127 Trần Bảo Trân 01/25/2004 1900866 Lớp 5/12 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

128 Đỗ Phân Quỳnh Trang 01/18/2004 1900867 Lớp 5/7 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

129 Mâi Phước Trí 02/10/2005 1900871 Lớp 4/11 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

130 Trần Thị Ngọc Trinh 08/08/2006 1900875 Lớp 3/11 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

131 Lê Hữu Trung 02/06/2004 1900878 Lớp 5/12 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

132 Nguyễn Ngô Thảo Uyên 03/19/2004 1900889 Lớp 5/12 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7
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133 Trần Tâm Uyên 05/27/2006 1900892 Lớp 3/3 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

134 Nguyễn Thânh Vinh 08/18/2004 1900895 Lớp 5/3 Khói 5 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

135 Lê Thị Lân Xuân 02/11/2005 1900902 Lớp 4/4 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

136 Tăng Lê Nhã Y 02/18/2005 1900904 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

137 Hồ Hải Yến 01/28/2006 1900906 Lớp 3/6 Khối 3 Phù Đổng Hải Châu Phòng 7

138 Phan Duy Bảo 06/01/2004 1901063 Lớp 5/3 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 7

139 Lê Võ Hoàng Duy 08/18/2006 1900971 Lớp 3/3 Khối 3 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 7

140 Nguyễn Huỳnh Khánh Hoàng 01/02/2004 1901000 Lớp 5/6 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 7

141 Lê Đức Khang 12/12/2005 1900951 Lớp 4/4 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

142 Hồ Nhật Khánh 04/11/2006 1900935 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

143 Phạm Quốc Khánh 08/31/2004 1901057 Lớp 5/7 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

144 Hoàng Ngọc Đăng Khoa 04/02/2005 1900939 Lớp 4/3 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

145 Nguyễn Công Bảo Khôi 04/11/2005 1900982 Lớp 4/3 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

146 Nguyễn Ngọc Lãm 11/02/2006 1901012 Lớp 3/6 Khối 3 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

147 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 06/18/2004 1901008 Lớp 5/5 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8
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148 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 10/08/2005 1901003 Lớp 4/6 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

149 Nguyễn Hữu Nhân 02/18/2005 1900998 Lớp 4/1 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

150 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/30/2004 1901034 Lớp 5/3 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

151 Trần Yến Phương 01/01/2006 1901092 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

152 Nguyễn Minh Quân 10/31/2005 1901005 Lớp 4/3 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

153 Nguyễn Quốc Quân 01/20/2004 1901020 Lớp 5/2 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

154 Dương Tấn Quốc Thắng 07/23/2005 1900929 Lớp 4/1 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

155 Trần Vũ Uyên Thy 01/31/2004 1901091 Lớp 5/6 Khói 5 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

156 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 10/03/2005 1901001 Lớp 4/3 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

157 Lê Hữu Truyền 05/08/2005 1900955 Lớp 4/1 Khói 4 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

158 Nguyễn Nguyễn Phương Uyên 01/24/2006 1901018 Lớp 3/3 Khối 3 Trần Văn Ơn Hải Châu Phòng 8

159 Lưu Hoàng Thiên Ân 01/01/2005 1901152 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 8

160 Trần Nguyễn Hoàng Anh 04/12/2005 1901209 Lớp 4 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 8

161 Nguyễn Xuân Giâ Bảo 05/06/2005 1901189 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

162 Hò Thị Hiền Giang 09/18/2006 1901131 Lớp 3/1 Khối 3 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9
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163 Đoần Thị Diê ̣u Hòa 04/05/2006 1901123 Lớp 3/1 Khối 3 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

164 LÊ THỊ BÍCH HỢP 09/17/2004 1901146 Lớp 5/1 Khói 5 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

165 Phân Lê Khánh Huyền 07/05/2005 1901198 Lớp 4 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

166 Nguyễn Đình Khoa 09/07/2005 1901164 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

167 Phạm Thị Cẩm Linh 10/03/2005 1901196 Lớp 4 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

168 Phạm Đình Long 07/03/2005 1901191 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

169 Lê Hoàng Min 12/06/2005 1901136 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

170 Lê Quâng Minh 10/31/2005 1901142 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

171 Nguyễn Khánh Ngọc 03/01/2005 1901170 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

172 Phạm Thảo Nguyên 09/30/2005 1901195 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

173 Trần Nguyễn Hoầi Nhi 06/10/2006 1901208 Lớp 3 Khối 3 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

174 Nguyễn Ngọc Mai Như 04/12/2006 1901176 Lớp 3/1 Khối 3 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

175 Đinh Lâm Hòng Quân 02/24/2006 1901119 Lớp 3/1 Khối 3 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

176 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 05/28/2005 1901177 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

177 Lê Minh Thư 03/10/2005 1901139 Lớp 4/1 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9
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178 Trịnh Thị Ngọc Tú 07/17/2005 1901217 Lớp 4 Khói 4 Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu Phòng 9

179 Huỳnh Lê Tú Quỳnh 08/27/2004 1901263 Lớp 5/1 Khói 5 Hâi Bà Trưng Sơn Trà Phòng 9

180 Nguyễn Anh Tài 09/10/2004 1901264 Lớp 5/4 Khói 5 Hâi Bà Trưng Sơn Trà Phòng 9

181 Nguyễn Trần Bảo Trâm 02/24/2004 1901265 Lớp 5/3 Khói 5 Hâi Bà Trưng Sơn Trà Phòng 10

182 Trần Nguyễn Mạnh Cường 05/18/2004 1901329 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

183 Trần Hoàng 03/11/2005 1901376 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

184 Mâi Đức Minh Huy 09/09/2005 1901387 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

185 Dương Phú Hồng Lĩnh 06/11/2004 1901430 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

186 Trần Kiêm Phúc 11/16/2005 1901500 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

187 Đoàn Ngọc Triết 07/19/2006 1901583 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 10

188 Nguyễn Võ Quỳnh Anh 07/04/2005 1901615 Lớp 4/3 Khói 4 Hoâ Lư Thânh Khê Phòng 10

189 Trần  Phước Bảo Hoàng 02/11/2005 1901645 Lớp 4/4 Khói 4 Hoâ Lư Thânh Khê Phòng 10

190 LÊ HOÀNG LONG 04/01/2005 1901664 Lớp 4/2 Khói 4 Hoâ Lư Thânh Khê Phòng 10

191 Hồ Lê Phương Bảo 08/24/2004 1901764 Lớp 5/5 Khói 5 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

192 Trần Thânh Hùng 10/02/2005 1901880 Lớp 4/2 Khói 4 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10
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193 Nguyễn Quốc Khánh 05/03/2006 1901826 Lớp 3/4 Khối 3 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

194 Trần Hoàng Khánh Minh 08/18/2006 1901873 Lớp 3/4 Khối 3 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

195 Nguyễn Phương Hiểu Nghi 07/15/2004 1901824 Lớp 5/4 Khói 5 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

196 Phân Thị Quỳnh Như 07/24/2005 1901861 Lớp 4/6 Khói 4 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

197 Lê Viết Vĩnh Phú 09/22/2004 1901790 Lớp 5/5 Khói 5 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

198 Mâi Ngọc Phương Tâm 10/16/2005 1901793 Lớp 4/5 Khói 4 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

199 Nguyễn Dương Thắng 01/03/2006 1901805 Lớp 3/3 Khối 3 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

200 Bảo Quý Thịnh 11/27/2006 1901743 Lớp 3/5 Khối 3 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 10

201 Trần Doãn Bảo Trâm 09/11/2005 1901871 Lớp 4/5 Khói 4 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 11

202 Bùi Anh Tú 01/28/2006 1901744 Lớp 3/2 Khối 3 Huỳnh Ngọc Huệ Thânh Khê Phòng 11

203 Đoàn Thị Thúy An 10/14/2005 1902306 Lớp 4 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

204 Nguyễn Võ Nguyệt Anh 10/08/2004 1901913 Lớp 5/2 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

205 Trần Lân Anh 03/02/2004 1901915 Lớp 5/3 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

206 Phạm Nguyên Bình 09/18/2004 1901923 Lớp 5/3 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

207 Doãn Thị Bảo Châu 10/04/2004 1901924 Lớp 5/1 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11
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208 Nguyễn Công Đạt 02/17/2006 1901931 Lớp 3/4 Khối 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

209 Hoàng Minh Đức 07/05/2005 1901936 Lớp 4/6 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

210 Nguyễn Thị Thư Dung 03/13/2005 1901938 Lớp 4/6 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

211 Lý Hoàng Khánh Hà 11/01/2004 1901952 Lớp 5/5 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

212 Dương Hiển Trung Hiếu 05/30/2006 1901958 Lớp 3/2 Khối 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

213 Đào Thị Thảo Linh 02/25/2005 1901987 Lớp 4/2 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

214 Huỳnh Lê Châu Ngân 08/06/2005 1902011 Lớp 4/3 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

215 Nguyễn Khánh Ngọc 08/30/2005 1902020 Lớp 4/5 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

216 Trương Phạm Bảo Ngọc 08/13/2005 1902021 Lớp 4/1 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

217 Tô Chính Nguyên 11/02/2005 1902022 Lớp 4/5 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

218 Nguyễn Thái Phương Nhi 01/01/2005 1902027 Lớp 4/1 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

219 Nguyễn Trần Thảo Nhi 01/11/2004 1902029 Lớp 5/3 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

220 Trần Thị Yến Nhi 10/28/2004 1902032 Lớp 5/1 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 11

221 Triệu Thị Hiền Tâm 09/28/2004 1902047 Lớp 5/3 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

222 Lê Văn Thành 03/27/2005 1902051 Lớp 4/2 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12
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223 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 05/11/2006 1902053 Lớp 3/4 Khối 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

224 Nguyễn Đình Thi 03/31/2004 1902058 Lớp 5/1 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

225 Huỳnh Đình Quâng Thiều 05/10/2004 1902059 Lớp 5/5 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

226 Nguyễn Tống Anh Thư 09/13/2004 1902063 Lớp 5/1 Khói 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

227 Nguyễn Trọng Tiến 08/01/2006 1902066 Lớp 3/3 Khối 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

228 Võ Quốc Trân 08/08/2005 1902070 Lớp 4/4 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

229 Nguyễn Trần Anh Tuấn 10/23/2005 1902081 Lớp 4/5 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

230 Trần Nguyễn Viên Viên 11/12/2005 1902089 Lớp 4/2 Khói 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Thânh Khê Phòng 12

231 Huỳnh Đỗ Thiên Ân 07/28/2004 1902131 Lớp 5/1 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

232 Hà Lân Anh 01/01/2006 1902122 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

233 Đặng Bảo Châu 11/17/2006 1902103 Lớp 3/2 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

234 Câo Nguyệt Hân 06/23/2005 1902100 Lớp 4/3 Khói 4 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

235 Lê Hoàng Hiếu 10/11/2006 1902138 Lớp 3/6 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

236 Nguyễn Viết Nhật Hoàng 04/21/2006 1902212 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

237 Nguyễn Triều Hưng 01/08/2006 1902203 Lớp 3/3 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12
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238 Nguyễn Minh Khuê 04/03/2004 1902173 Lớp 5/1 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

239 Lê Nguyễn Giâ Linh 09/27/2006 1902141 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

240 Vĩnh Tôn Nữ Bảo Ngân 07/10/2004 1902259 Lớp 5/9 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 12

241 Lê Bá Bảo Ngọc 01/01/2006 1902137 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

242 Phạm Thị Thảo Nguyên 09/14/2005 1902299 Lớp 4 Khói 4 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

243 Nguyễn Tường Bích Phương 07/16/2006 1902204 Lớp 3/2 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

244 Phạm Hồ Việt Quang 09/22/2005 1902219 Lớp 4/7 Khói 4 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

245 Nguyễn Ngọc Diệu Thảo 07/17/2004 1902176 Lớp 5/6 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

246 Trần Cát Tiên 08/05/2006 1902236 Lớp 3/5 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

247 Bùi Hoàng Bảo Trân 01/01/2006 1902095 Lớp 3/2 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

248 Phạm Nguyễn Thái Trân 08/08/2006 1902224 Lớp 3/2 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

249 Nguyễn Việt Trinh 05/23/2004 1902213 Lớp 5/1 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

250 Đỗ Huyền Vân Trúc 08/21/2004 1902109 Lớp 5/1 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

251 Nguyễn Thânh Tú 05/21/2006 1902192 Lớp 3/2 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

252 Phạm Minh Tuấn 02/10/2006 1902221 Lớp 3/4 Khối 3 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13
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253 Võ Thânh Vân 08/23/2004 1902262 Lớp 5/1 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

254 Trần Thị Minh Vi 12/11/2004 1902312 Lớp 5 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

255 Đỗ Bùi Tường Vy 03/02/2004 1902108 Lớp 5/2 Khói 5 Trần Câo Vân Thânh Khê Phòng 13

256 Võ Thị Bích Vi 03/15/2004 1900431 Lớp 5/1 Khói 5 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 13

257 Ngô Tấn Phước 09/22/2004 1900408 Lớp 5/1 Khói 5 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 13

258 Trương Ngọc Mâi Thi 07/28/2006 1900430 Lớp 3/1 Khối 3 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 13

259 Nguyễn Lê Kim Lộc 01/10/2005 1900415 Lớp 4/2 Khói 4 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 13

260 Nguyễn Phạm Phương Linh 03/10/2006 1900417 Lớp 3/1 Khối 3 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 13

261 Phạm Thị Xuân Hồng 04/14/2005 1900423 Lớp 4/2 Khói 4 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 14

262 Trần Thị Bảo Ngọc 01/04/2006 1900428 Lớp 3/2 Khối 3 Lê Đình Chinh Hải Châu Phòng 14

263 Phân Thị Quỳnh Chi 15-Mar-05 1900631 Lớp 4/12 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 14

264 Võ Minh Ý Nhi 02/20/2004 1900584 Lớp 5 Khói 5 Núi Thành Hải Châu Phòng 14

265 Dương Quỳnh Chi 09/12/2005 1900629 Lớp 4/4 Khói 4 Phù Đổng Hải Châu Phòng 14

266 Phân Hồng Doanh 7-Sep-04 1901338 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

267 Nguyễn Lê Giâ Vĩ 11-Jul-05 1901601 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14
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268 Lê Đại Nghĩâ 26-Jun-06 1901457 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

269 Tống Lê Bảo Ngân 28-Sep-04 1901454 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

270 Bùi Thục Quyên 2-Sep-06 1901301 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

271 Lê Hồ Bảo Vân 1-Jul-06 1901599 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

272 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 24-Feb-06 1901312 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

273 Dương Công Cường 18-Feb-04 1901328 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

274 Phạm Trung Đệ 22-Jan-04 1901279 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

275 Trần Nguyễn Thục Uyên 13-Jul-05 1901598 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

276 Trần Thânh Thảo 21-Dec-05 1901547 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14
277 Nguyễn Thị Hải My 17-Oct-04 1901445 Lớp 5 Khói 5 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14

278 Nguyễn Thị Kim Thúy 3-Sep-05 1901562 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14
279 Trần Hoàng Hưng 19-May-05 1901381 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14
280 Trần Nguyễn Phước Phú 8-Sep-06 1901498 Lớp 3 Khối 3 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14
281 Võ Thânh Hải 4-Nov-05 1901352 Lớp 4 Khói 4 Bế Văn Đàn Thânh Khê Phòng 14


